	1. 
	Model
	TI - 73

Explorer™
	TI - 82
	TI - 83
	TI - 83 Plus


	TI-83 Plus

Silver

Edition
	TI-84 Plus


	TI-84 Plus

Silver

Edition
	TI - 86


	TI - 89
	TI - 89

Titanium
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	Màn hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Độ phân giải
	64 x 96
	64 x 96
	64 x 96
	64 x 96
	64 x 96
	64 x 96
	64 x 96
	64 x 96
	100 x 160
	100 x 160
	128 x 240

	3. 
	Màn chia nhỏ
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	4. 
	In đẹp
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	5. 
	Màn hình cuộn
	•
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	6. 
	Hiển thị  Biểu tượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	Available
	•
	•

	
	Đồ thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Chức năng
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	8. 
	Tham số, Cực, Chuỗi
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	9. 
	Những phương trình vi phân, độ Dốc
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•
	•

	10. 
	RK, Euler, Những điều kiện ban đầu
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•
	•

	11. 
	Vẽ đồ thị 3 chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	12. 
	Những khuôn dạng của Đồ thị (nét đậm, chấm …)
	•
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	13. 
	Vẽ đồ thị Đường viền,  Vẽ đồ thị ẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	14. 
	Phóng to thu nhỏ và Đánh dấu
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	15. 
	Bảng những giá trị 
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	
	Toán học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Chương Trình giải Phương trình Đồng thời
	
	
	
	App
	App1
	App
	App1
	•
	App1
	App1
	App1

	17. 
	Vẽ đồ thị Hình nón
	
	
	
	App
	App1
	App1
	App1
	
	
	
	

	18. 
	Động lực/ phép Biến đổi đồ thị
	
	
	
	App
	App1
	App1
	App1
	
	
	
	

	19. 
	Vẽ đồ thị bất đẳng thức
	
	
	
	App
	App1
	App1
	App1
	
	
	
	

	20. 
	Tìm Gốc Đa thức
	
	
	
	App
	App1
	App
	App1
	•
	App1
	App1
	App1

	21. 
	Phép chia nhỏ
	•
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	22. 
	Số phức
	
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	23. 
	Hệ cơ số đếm
	
	
	
	
	
	
	
	•/•
	•/
	•/
	•/

	24. 
	Tóan Lôgic
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	25. 
	Giải Phương trình Tương tác
	•
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	26. 
	Tóan Vectơ
	
	
	
	App1
	App1
	App1
	App1
	•
	•
	•
	•

	27. 
	Sắp xếp những chức năng/ hipebolic
	•/
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•
	•/•

	28. 
	Dựng Hình / những biến đổi
	App1
	
	
	App
	App1
	App1
	App1
	
	App
	App
	App1

	29. 
	Biểu tượng Đại số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	30. 
	Tính toán với ký hiệu với những đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	31. 
	Phép lấy vi phân/ Hợp nhất Số
	
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	32. 
	Phép lấy vi phân/ Hợp nhất biểu tượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	33. 
	Thực hiện PT Vi phân bằng lệnh sắp đặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•

	34. 
	Sự tính toán từng bước có giải thích 
	
	
	
	
	
	
	
	
	App
	App1
	App1

	35. 
	Tìm điểm uốn
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•
	•

	36. 
	Tìm cực tiểu và cực đại
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	
	Ma trận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Kích thước

	App
	50 x 502
	50 x 502
	50 x 502
	50 x 502
	50 x 502
	50 x 502
	80 x 802
	No Limit2
	No Limit2
	No Limit2

	38. 
	Số
	Lên tới 6
	Lên tới 5
	Lên tới 10
	Lên tới 10
	Lên tới 10
	Lên tới 10
	Lên tới 10
	No Limit2
	No Limit2
	No Limit2
	No Limit2

	39. 
	Những giá trị riêng, những vectơ riêng
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•
	•

	40. 
	LU Decomp. / Phép nhân tử hóa QR
	
	
	
	
	
	
	
	•/
	•/•
	•/•
	•/•

	
	Phân tích dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Kích thước 
	999²
	99²
	99²
	999²
	999²
	999²
	999²
	6000²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²

	42. 
	Số của những danh sách
	No Limit²
	
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²
	No Limit²

	43. 
	Lưu giữ những công thức 
	•
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	44. 
	Đặt tên những danh sách
	•
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	45. 
	Biểu đồ phân bổ 
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	46. 
	Đồ thị hình tròn, cột/Hình tượng để diễn đạt 
	•/•
	
	
	App/
	App1/
	App/
	App1/
	
	
	
	

	47. 
	Thống kê 1 biến – 2 biến
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	48. 
	Tóan Hồi quy
	5
	8
	10
	10
	10
	10
	10
	9
	10
	10
	10

	49. 
	Tự chọn Bằng tay
	•
	
	
	App
	App1
	App1
	App1
	
	
	
	

	50. 
	Sự kết hợp, sự hoán vị, Những số ngẫu nhiên
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	51. 
	Đồng tiền, sự Ném Xúc xắc
	•
	
	
	App
	App1
	App1
	App1
	
	
	
	

	52. 
	Suy luận thống kê, Prob. phân phối chuẩn
	
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•³
	App
	App1
	App1

	53. 
	Mult. Hồi quy, ANOVA, RandSamp, CorrMat
	
	
	
	
	
	
	
	
	App
	App1
	App1

	54. 
	Những bảng biểu tính
	
	
	
	App
	App1
	App
	App1
	
	App
	App1
	App1

	
	Model
	TI-73

Explorer™
	TI- 82
	TI- 83
	TI- 83 Plus
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Silver

Edition
	TI-84 Plus


	TI-84 Plus

Silver

Edition
	TI- 86


	TI- 89
	TI- 89
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	Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Giải TVM Tương tác
	
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•³
	App1
	App1
	App1

	56. 
	Tính lợi nhuận thực tế, kết thúc thanh tóan
	
	
	•
	•
	•
	•
	•
	•³
	App1
	App1
	App1

	
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Những hằng số và Đơn vị Vật lý
	
	
	
	App1
	App1
	App1
	App1
	•
	•
	•
	•

	58. 
	Những chữ số có nghĩa
	
	
	
	App1
	App1
	App1
	App1
	
	
	
	

	59. 
	Chuyển đổi đơn vị Mét
	
	
	
	App1
	App1
	App1
	App1
	•
	•
	•
	•

	60. 
	Bảng tuần hoàn Mendelepv
	
	
	
	App1
	App1
	App
	App1
	
	
	
	

	
	Những thuyết minh khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Đồng hồ
	
	
	
	
	
	•
	•
	
	Available4
	•
	•

	62. 
	Gọi lại các lệnh đã thực hiện
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	63. 
	Catalog những chức năng
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	64. 
	Cổng kết nối/ USB
	•/
	•/
	•/
	•/
	•/
	•/
	•/•
	•/
	•/
	•/•
	•/

	65. 
	Cable truyền dữ liệu
	•
	•
	•
	•
	•
	New Mini

USB 
	New Mini

USB 
	•
	•
	New Mini

USB 
	•

	66. 
	Nguốn năng lượng/APD™ 5
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•
	4AAA/•

	67. 
	Bàn phím QWERTY Xen kẽ/ Bên ngoài
	
	
	
	/Available
	/Available
	/Available
	/Available
	
	/Available
	/Available
	/Available

	68. 
	Chức năng tự tạo
	
	
	
	
	
	
	
	•
	•
	•
	•

	69. 
	Tổ chức dữ liệu
	
	
	
	App
	App1
	App
	App1
	
	App
	App1
	App

	70. 
	Biên tập tập tin văn bản
	
	
	
	App
	App1
	App
	App1
	
	
	
	

	71. 
	FLASH Memory (cài đặt Apps và nâng cấp)
	•
	
	
	•
	•
	•
	•
	
	•
	•
	•

	
	Phụ kiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 
	Phần mềm Kết nối Máy tính
	Available
	Available
	Available
	•
	•
	•
	•
	Available
	Available
	•
	•

	73. 
	Cáp Kết nối Máy tính
	Available
	Available
	Available
	Available
	•
	•
	•
	Available
	Available
	•
	•

	74. 
	Kết nối dụng cụ thí nghiệm Vernier
	•3
	Available
	Available
	•3
	•3
	•3
	•3
	Available
	Available
	•3
	•3

	75. 
	Thu thập dữ liệu ( Thích hợp Với

CBL ", CBL 2 " và CBR ")
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

	76. 
	Kết nối với đèn chiếu Overhead 6
	ViewScreen
	
	
	
	ViewScreen
	•7
	•7
	ViewScreen
	ViewScreen
	ViewScreen
	•

	77. 
	Kết nối với máy chiếu projected, Tivi
	Presentation Link
	
	
	
	
	Presentation Link
	Presentation Link
	
	
	Presentation Link
	•

	78. 
	EXPLORATIONS™ Series Books
	Available
	
	Available
	Available8
	Available8
	Available8
	Available8
	Available
	Available9
	Available9
	Available9

	
	Bộ nhớ có sẵn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Bộ nhớ
	25K
	28K
	27K
	24K
	24K
	24K
	24K
	96K
	188K
	188K
	188K

	80. 
	Bộ nhớ mở rộng
	128K
	
	
	160K
	1.5MB
	480K
	1.5MB
	
	702K
	2.7MB
	2.7MB


Chú thích: 

1 App preloaded / đã bao gồm trong giá mua.  

2 Gắn sẵn có bị giới hạn.
3 Chương trình sẵn sàng cho tải xuống từ  web: education.ti.com và Web: vernier-intl.com
4 Phải có phiên bản 2

5 APD 
6 Màn hình có thể dự kiến sử dụng thích hợp Ti - Panel ViewScreen " LCD hoặc Ti-Presenter ". (Ti-Presenter không thích hợp cho Ti-86.)

7 Mô hình ViewScreen chỉ sẵn sàng cho Phiên bản SE . Yêu cầu bộ Ti Presentation Link.

8 Ti-83,Ti-83 Plus Và Ti-83 Plus Silver Edition sách đồng bộ Với Ti-83 Plus Family Và Ti-84 Plus Family của những thiết bị cầm tay.

9 Ti-89, Ti-92, và Ti-92 Plus sử dụng sách thích hợp Với Ti-89, Ti-89 Titanium, và Voyage 200.

